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TÓM TẮT 
Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng chăn nuôi và tình hình mắc bệnh axit dạ cỏ trong chăn nuôi bò sữa quy mô 
trại nhỏ ở Việt Nam. Đề tài tiến hành điều tra tại 135 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ ở ba miền Bắc, Trung, 
Nam từ năm 2017 đến năm 2019. Kết quả điều tra cho thấy chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ 65,42% bò được 
nuôi nhốt cố định trong chuồng, thức ăn tinh và thức ăn thô xanh riêng rẽ 80,38% và năng suất sữa trên 5.000 
lít/chu kỳ 305 ngày chiếm 70,39%. Phương thức cho ăn thức ăn tinh và thức ăn thô riêng rẽ có ảnh hưởng rõ rệt 
đến tỷ lệ mắc bệnh axit dạ cỏ trong đàn 12,24%. Năng suất sữa tăng ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh axit dạ cỏ. Từ 
kết quả nghiên cứu này cho thấy một cái nhìn tổng thể về thực trạng chăn nuôi bò sữa quy mô trang trại nhỏ hiện 
nay liên quan đến các bệnh axit dạ cỏ và từ đó có biện pháp phòng bệnh phù hợp. 

Từ khóa: Phương thức chăn nuôi, Axít dạ cỏ, bò sữa, trang trại, sữa.  

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chăn nuôi bò sữa có vai trò then chốt trong phát triển kinh tế bền vững của khu vực nông 
thôn. Theo báo cáo của Tổng cục thống kê đến cuối năm 2019, sản lượng sữa tươi sản xuất 
trong nước đạt sấp xỉ 1 tỷ lít và đáp ứng khoảng 38-40% nhu cầu người tiêu dùng. Chăn nuôi 
bò sữa ngày một phát triển, năng suất sữa ngày một tăng lên, việc cân đối khẩu phần để cung 
cấp dinh dưỡng đủ cho sản xuất là một bài toán khó cho các nhà quản lý. Bên cạnh đó, tập 
quán của người chăn nuôi vẫn theo lối tận dụng (kiểu chăn nuôi trâu bò thịt), kết hợp với điều 
kiện khí hậu nóng ẩm gió mùa đã ảnh hưởng tiêu cực sức khỏe đàn bò cũng như nguồn thức 
ăn thô xanh chất lượng cao. Khi thức ăn thô xanh bị hạn chế, người chăn nuôi đã thay thức ăn 
thô xanh bằng thức ăn tinh, phương thức cho ăn này làm tăng tỷ lệ bệnh rối trao đổi chất, đặc 
biệt bệnh axit dạ cỏ. Bệnh axít dạ cỏ là một rối loạn trao đổi chất phức tạp (Golder và cs., 
2014), nguyên nhân của bệnh là sự tích lũy axit hữu cơ sinh ra bởi việc thu nhận quá nhiều 
các loại carbohydrate lên men nhanh và hạn chế xơ (Nagaraja và Titgemeyer, 2007; Bramley 
và cs., 2008); thức ăn tinh trong khẩu phần quá cao, đặc biệt là ở những giai đoạn bò chưa kịp 
thích nghi với chế độ ăn mới và thường xảy ra ở bò sữa cao sản (Bramley và cs., 2008). Khi 
chế độ ăn nhiều ngũ cốc, lượng axit béo bay hơi (axit lactic) được sinh ra quá nhiều, khả năng 
đệm từ nước bọt không thể kiểm soát được (Bramley và cs., 2008), làm giảm pH dạ cỏ gây ra 
những thay đổi không mong muốn về hệ sinh vật dạ cỏ (Goff, 2006a), xuất hiện bệnh acidosis 
(Stone, 2004). Khi pH thấp là nguyên nhân gây ra viêm dạ cỏ, rối loạn trao đổi chất, què quặt, 
hình thành các ổ áp xe, viêm phổi, thậm chí chết (Bramley và cs., 2008).  

Trong chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam thức ăn tinh thường được cung cấp trước thức ăn thô 
xanh. Để duy trì năng suất sữa, đặc biệt trên đàn bò cao sản người chăn nuôi thường sử dụng 
tỷ lệ thức ăn tinh cao trong khẩu phần. Khi tỷ lệ thức ăn tinh tăng cao, kết hợp với phương 
thức chăn nuôi không hợp lý sẽ làm gia tăng bệnh rối loạn trao đổi chất. Để đánh giá thực 
trạng chăn nuôi trong quy mô trang trại nhỏ ảnh hưởng đến bệnh axít dạ cỏ trên bò sữa, mục 
tiêu của nghiên cứu này đánh giá một cách tổng thể ảnh hưởng của phương thức nuôi, phương 
thức cho ăn và năng suất sữa đến bệnh axit dạ cỏ và từ đó có những đề xuất phù hợp nhằm 
giảm thiểu bệnh. 
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VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Vật liệu nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện trên 1.952 con bò sữa trong 135 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ.  
Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2017 đến năm 2019. 
Địa điểm nghiên cứu tại các trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ ở Hà Nam, Hà Nội, Vĩnh Phúc, 
thành phố Hồ Chí Minh.  
Nội dung nghiên cứu 
Đánh giá thực trạng chăn nuôi trong chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ. 
Ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi, phương thức cho ăn và năng suất sữa trong chăn nuôi 
quy mô trang trại nhỏ đến bệnh axit dạ cỏ. 
Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp chọn mẫu điều tra: Điều tra ngẫu nhiên trên các trại chăn nuôi bò sữa ở chăn 
nuôi quy mô trang trại nhỏ trong điều kiện nuôi nhốt cố định một chỗ hoặc thả tự do đi lại 
trong chuồng, phương thức chăn nuôi thủ công và bán thủ công. Đàn bò được điều tra, khảo 
sát có tỷ lệ máu bò sữa trên 87,5%, nên vấn đề phẩm giống không được đề cập đến. 
Phương pháp chọn mẫu khảo sát: Số lượng bò được khảo sát bệnh axit dạ cỏ 1.952 con. Tỷ lệ 
mắc bệnh axit dạ cỏ của bò được tính bằng số bò mắc bệnh/cho tổng số bò được điều tra. 
Phương pháp thu thập thông tin 
Điều tra phỏng vấn trực tiếp và thông qua sổ sách ghi chép theo dõi đàn bò về các chỉ tiêu 
năng suất sữa, phương thức chăn nuôi và tình hình mắc bệnh axit dạ cỏ tại các trang trại nuôi 
bò sữa. 
Phương pháp xác định quy mô chăn nuôi 
Theo Khoản 2 Điều 21 Nghị định 13/2020/NĐ-CP quy định về quy mô chăn nuôi. Chăn nuôi 
trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên; Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: Từ 
trên 30 đơn vị vật nuôi đến dưới 300 đơn vị vật nuôi; Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ: Từ 10 
đến dưới 30 đơn vị vật nuôi; Chăn nuôi nông hộ: Dưới 10 đơn vị vật nuôi.  
Phương pháp xác định bệnh axit dạ cỏ: Kết hợp các yếu tố như giảm năng suất sữa, giảm 
điểm thể trạng, phân bò thải ra hàng ngày lỏng, chứa nhiều nước và mảnh thức ăn không tiêu 
hóa (Lean và cs., 2007); các biểu hiện về chân móng (thay đổi màu sắc xung quanh vành 
móng, vỡ thành móng, viêm móng, sưng tấy, có vết loét ...), bò có biểu hiện đau đớn đặc biệt 
khi đi lại, xác định tình trạng viêm móng theo Sarel và Jan (2006). 
Xử lý số liệu 
Số liệu được phân tích thống kê và so sánh tỷ lệ phần trăm bằng Chi-square trên phần mềm 
Minitab. Mức độ khác nhau đáng kể về tỷ lệ phần trăm được xác định ở độ tin cậy 95%. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Thực trạng quy mô chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2017-2019 
Kết qủa điều tra 255 hộ và trang trại chăn nuôi bò sữa trên cả nước. Chăn nuôi quy mô hộ 
dưới 10 con chiếm tỷ lệ 10,20% (26 hộ), chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ 52,94% (135 trang 
trại), chăn nuôi quy mô trang trại vừa 34,12% và chăn nuôi quy mô trang trại lớn chiếm tỷ lệ 
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rất nhỏ nhất 2,75%. Tuy nhiên quy mô chăn nuôi ở ba miền có sự phân bố khác nhau. Ở miền 
Bắc quy mô chăn nuôi trang trại nhỏ tập trung chủ yếu 134/177 chiếm 75,71%, miền Trung 
quy mô chăn nuôi trang trại lớn 7/7 chiếm 100,00% và miền Nam quy mô chăn nuôi trang trại 
vừa 70/71 chiếm 98,59%. Theo số liệu thống kê năm 2016 chăn nuôi quy mô nông hộ 
81,89%, quy mô chăn nuôi trang trại chiếm 18,11%. Như vậy, xu hướng chăn nuôi hiện nay, 
quy mô chăn nuôi nông hộ giảm dần và chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ và vừa tăng dần, 
ngày càng có thêm nhiều trang trại chăn nuôi theo quy mô lớn và hướng công nghiệp.  

  Bảng 1. Quy mô chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2017-2019 

Quy mô chăn nuôi 

Nông hộ Trang trại nhỏ Trang trại vừa Trang trại lớn Chỉ tiêu 

< 10 con 10-30 con 31-300 con > 300 con 

Tổng 

Miền Bắc 26 134 17  177 

Miền Trung    7 7 

Miền Nam  1 70  71 

Tổng số 26 135 87 7 255 

Tỷ lệ (%) 10,2 52,94 34,12 2,75 100,00 

Thực trạng chăn nuôi trong chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ  
Chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ chiếm tỷ lệ cao nhất 52,94%. Kết quả điều tra được thể hiện 
ở Bảng 2.  

Bảng 2. Thực trạng chăn nuôi trong chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ 

Chỉ tiêu 
Số trại  
điều tra 

(trại) 

Số con        
điều tra 

(con) 
Tỷ lệ (%) 

Nhốt cố định trong chuồng 106 1.277 65,42 Phương thức chăn 
nuôi Thả tự do trong chuồng 29 675 34,58 

Tinh thô riêng rẽ 115 1.569 80,38 
Tinh thô phối trộn 20 383 19,62 
Hai lần/ ngày 67 862 44,16 
Ba lần/ ngày 42 670 34,32 

Phương thức cho ăn 

Bốn lần/ ngày 26 420 21,52 
Dưới 4000 10 129 6,61 
4000-5000 31 449 23,00 Năng suất sữa 

(lít/chu kỳ) 
Trên 5000 94 1.374 70,39 

Tổng   135 1.952 100,00 
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Trong quy mô chăn nuôi này, phương thức chăn nuôi cố định tại chỗ trên nền chuồng bê tông 
chiếm tỷ lệ cao 65,42%, thả cho bò đi lại tự do trong chuồng 34,58%. Khi bò nuôi nhốt trong 
nền chuồng bê tông hoặc nền xi măng cứng, móng chân luôn bị bào mòn đặc biệt trong quá 
trình khi bò đứng lên, nằm xuống và di chuyển. Kết hợp với nền chuồng thấp, độ dốc kém và 
thói quen chăn nuôi sử dụng nước để xịt rửa nền chuồng, dội phân và tắm cho bò đặc biệt vào 
mùa hè làm cho nền chuồng luôn bị đọng nước và ẩm ướt, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm 
phát triển. Mặt khác bò không được vận động và dinh dưỡng không cân đối dẫn đến móng 
chân dễ bị mềm, thành móng dễ bị nứt, khe da kẽ móng dễ bị viêm và nấm phá hủy lớp sừng 
của móng dẫn đến bệnh chân móng tăng cao.  

Kết quả điều tra về phương thức cho ăn trong quy mô trang trại nhỏ cho thấy, phương thức 
cho ăn thức ăn tinh và thức ăn thô riêng rẽ chiếm 80,38%, thức ăn tinh và thức ăn thô xanh 
được trộn đều trước khi cho ăn 19,62%. Phương thức cho ăn hai lần/ngày 44,16%, ba lần/ 
ngày 34,32% và bốn lần trong ngày 21,52%. Như vậy phương thức cho ăn trong quy mô chăn 
nuôi trang trại nhỏ vẫn tập trung chủ yếu ở phương thức cho ăn thức ăn tinh, thức ăn thô xanh 
riêng rẽ và cho ăn hai lần trong ngày. Cả hai phương thức này đều có nguy cơ gây biến thiên 
nồng độ PH dạ cỏ lớn và giảm pH dạ cỏ, rất dễ dẫn đến bệnh axit dạ cỏ (Maekawa và cs., 
2002; DeVries và von Keyserlingk, 2005). 

Sự cải thiện năng suất sữa là kết quả của quá trình lai tạo, chăm sóc và nuôi dưỡng. Trong đàn 
bò điều tra năng suất sữa đã có sự cải thiện lớn 70,39% bò có năng suất sữa trên 5.000 lít/chu 
kỳ và năng suất sữa dưới 5.000 lít/chu kỳ 29,61%. Khi năng suất sữa tăng, việc cân đối khẩu 
phần ăn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho bò là rất khó (Sundrum, 2015).  

Ảnh hưởng phương thức chăn nuôi trong quy mô trang trại nhỏ đến bệnh axit dạ cỏ 

Bảng 3. Ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi trong quy mô trang trại nhỏ                                 
đến bệnh axit dạ cỏ 

Chỉ tiêu 
Số con 
điều tra 

(con) 

Số con 
mắc 
(con) 

Tỷ lệ 
(%) P Chi-

Square 

Nhốt cố định trong chuồng 1.277 148 11,59   

Thả tự do trong chuồng 675 65 9,63 0,186 1,745 

Tổng 1.952 213 10,91     

Trong quy mô chăn nuôi trang trại nhỏ tổng số bò được điều tra 1.952 con, trong đó tỷ lệ bò 
mắc bệnh axit dạ cỏ 10,91% (213/1.952 con), tập trung chủ yếu ở phương thức nuôi nhốt cố 
định trong chuồng 148/1.277 con chiếm 11,59%, phương thức nuôi thả tự do cho bò đi lại 
trong chuồng có tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn 9,36%. Tuy tỷ lệ mắc bệnh khác nhau như về mặt 
thống kê chưa thấy rõ sự ảnh hưởng của hai phương thức nuôi này đến bệnh axit dạ cỏ 
(P>0,05).  
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Ảnh hưởng phương thức cho ăn trong quy mô trang trại nhỏ đến bệnh axit dạ cỏ 
Kết quả điều tra cho thấy phương thức cho ăn thức ăn tinh và thức ăn thô xanh có ảnh hưởng 
đến bệnh axit dạ cỏ với P< 0,05 (Bảng 4). Ảnh hưởng rõ nhất ở phương thức cho ăn thức ăn 
tinh và thức ăn thô xanh riêng rẽ, tỷ lệ mắc bệnh axit dạ cỏ 12,24%. Cao hơn nhiều so với 
phương thức cho ăn thức ăn tinh và thức ăn thô xanh được trộn đều trước khi cho ăn 5,48%. 
Điều này có thể thấy khi cho ăn thức ăn tinh và thức ăn thô cho ăn riêng rẽ sẽ tạo cơ hội bò 
lựa chọn thức ăn tinh trước, giảm thu nhận thức ăn thô xanh; thức ăn tinh dễ tiêu hóa, 
carbohydrate trong thức ăn tinh dễ lên men, gây biến đổi hệ vi khuẩn dạ cỏ, biến đổi sự vận 
động dạ cỏ, biến đổi pH dạ cỏ, hấp thu axit lactic và làm giảm pH dạ cỏ (Vũ Duy Giảng, 
2012), khi giảm pH dạ cỏ tăng nguy cơ mắc bệnh axit dạ cỏ (Maekawa và cs., 2002; DeVries 
và von Keyserlingk, 2005). 

Bảng 4. Ảnh hưởng của phương thức cho ăn trong quy mô trang trại nhỏ  
đến bệnh axit dạ cỏ 

Chỉ tiêu Số con điều tra 
(con) 

Số con mắc 
(con) 

Tỷ lệ 
(%) P Chi-

Square 

Tinh thô riêng rẽ 1.569 192 12,24a 

Tinh thô phối trộn 383 21 5,48b 0,000 14,446 

Hai lần/ ngày 862 104 12,06 
Ba lần/ ngày 670 69 10,30 
Bốn lần/ ngày 420 40 9,52 

0,321 2,271 

Tổng 1.952 213 10,91     
Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng biểu hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê 

Phương thức cho bò ăn hai, ba hay bốn lần trong ngày có xu hướng ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc 
bệnh axit dạ cỏ lần lượt là 12,06%, 10,30% và 9,52%. Ở những nghiên cứu trước đây cho biết 
tăng số lần cho ăn trong ngày kích thích hoạt động ăn của bò và tăng khả năng thu nhận thức 
ăn (DeVries và von Keyserlingk, 2005); tăng từ hai đến bốn bữa một ngày, giảm sự biến thiên 
ngày đêm ở pH dạ cỏ, giảm tỷ lệ mắc bệnh axit dạ cỏ (Shabi và cs., 1999). Tuy nhiên trong 
kết quả điều tra này chưa thấy rõ sự ảnh hưởng của số lần cho ăn đến bệnh axit dạ cỏ với 
P>0,05 có thể do số mẫu theo dõi còn hạn chế.  
Ảnh hưởng năng suất sữa trong quy mô trang trại nhỏ đến bệnh axit dạ cỏ 

Bảng 5. Ảnh hưởng của năng suất sữa trong quy mô trang trại nhỏ đến bệnh axit dạ cỏ 

Chỉ tiêu 
Số con  
điều tra 

(con) 

Số con 
mắc 
(con) 

Tỷ lệ 
(%) P Chi-

Square 

Dưới 4000  129 9 6,98c 

4000-5000 449 39 8,69b Năng suất sữa  
(lít/ chu kỳ 305 ngày) 

Trên 5000 1.374 165 12,01a 
0,049  6.044  

Tổng  1.952 213 10,91     
Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng biểu hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê; 
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Kết quả điều tra cho thấy năng suất sữa trong quy mô chăn nuôi nông hộ có ảnh hưởng rõ rệt 
với bệnh axit dạ cỏ (P<0,05), ở nhóm năng suất sữa trên 5.000 lít/chu kỳ chiếm tỷ lệ mắc bệnh 
cao 12,01% (165/1.374 con), tỷ lệ mắc bệnh giảm dần ở nhóm bò 4.000-5.000 lít/chu kỳ và ở 
nhóm bò có sản lượng sữa dưới 4.000 lít/chu kỳ 9/129 con mắc bệnh chiếm 6,98%. Điều này 
có thể thấy khi năng suất sữa tăng để đáp ứng nhu cầu năng lượng người chăn nuôi cho ăn quá 
nhiều thức ăn tinh, chất xơ khẩu phần mất cân bằng rất khó để cân đối (Kmicikewycz, 
2014; Oetzel, 2007), giảm pH dạ cỏ (Muhanned và cs., 2017). Các VFA (Volatile fatty acids) 
và axit lactic được hấp thu vào máu, làm tăng áp suất thẩm thấu máu, gây ứ máu ở móng, từ 
đó dễ gây tổn thương và nhiễm trùng móng, đặc biệt khi bò di chuyển trên nền chuồng cứng. 
Đây là một trong những triệu chứng đặc trưng của bệnh axit dạ cỏ.  

Như vậy, năng suất sữa của bò trong quy mô chăn nuôi trang trại nhỏ có ảnh hưởng đến tỷ lệ 
mắc bệnh axit dạ cỏ. Điều này có thể do sự kết hợp của các yếu tố như năng suất sữa, phương 
thức cho ăn,… đã làm gia tăng bệnh.  

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Kết luận 

Chăn nuôi quy mô nông hộ, trang trại nhỏ, vừa, lớn chiếm tỷ lệ lần lượt 10,2%; 52,94%; 
34,12% và 2,57%. 

Phương thức chăn nuôi trong chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ: Nuôi nhốt cố định trong 
chuồng 65,42%, phương thức nuôi thả đi lại tự do trong chuồng 34,58%; thức ăn tinh và thức 
ăn thô riêng rẽ 80,38%, thức ăn tinh và thức ăn thô xanh trộn đều trước khi cho ăn 19,62%; 
Cho ăn hai lần trong ngày 44,16%, cho ăn ba lần trong ngày 34,32% và cho ăn bốn lần trong 
ngày 21,52%; Năng suất sữa dưới 4.000 lít/chu kỳ 6,61%, 4.000-5.000 lít/chu kỳ 23,00% và 
trên 5.000 lít/chu kỳ 70,39%. 

Tỷ lệ bệnh axit dạ cỏ trong chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ: Nuôi nhốt cố định trong chuồng 
11,59%, phương thức nuôi thả đi lại tự do trong chuồng 9,36%; thức ăn tinh và thức ăn thô 
riêng rẽ 12,24%, thức ăn tinh và thức ăn thô riêng trộn đều trước khi cho ăn 5,48%; Cho ăn 
hai lần trong ngày 12,06%, cho ăn ba lần trong ngày 10,30% và cho ăn bốn lần trong ngày 
9,52%; Năng suất sữa dưới 4.000 lít/chu kỳ 6,98%, 4.000-5.000 lít/chu kỳ 8,69% và trên 
5.000 lít/chu kỳ 12,01%. 

Đề nghị 

Trong chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ nên áp dụng phương thức cho ăn thức ăn tinh và thức 
ăn thô xanh được trộn đều trước khi cho ăn, đặc biệt đối với nhóm bò có năng suất sữa cao. 

Cần tiếp tục mở rộng nghiên cứu thêm những yếu tố khác ảnh hưởng đến bệnh axit dạ cỏ ở bò 
sữa. 
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ABSTRACT 
Evaluate the effect of farming practices in small-scale farms to rumen acidosis in dairy cow 

The study was conducted to assess the current situation of livestock production and the situation of rumen 
acidosis in small-scale dairy farming in Vietnam. The research conducted on 135 small-scale livestock farms in 
the North, Central and South from 2017 to 2019. The survey results showed that 65.42% of cows were raised, 
locked in barns, forage and forage separately 80.38% and milk yield over 5,000 liters / cycle of 305 days 
accounting for 70.39% in small-scale farms. The method of feeding concentrate and forage separately had a 
significant effect on the prevalence of rumen acidosis in the herd of 12.24%. Increased milk yield affects the 
incidence of rumen acidosis. The results of this study show an overview of the current situation of small-scale 
dairy farming in relation to rumen acidosis and from there appropriate preventive measures. 

Keywords: Breeding methods, Ruminal acid, dairy cow, farm, milk. 
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